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	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Nguyên quán
	Nghề đăng ký dự thi
	Điện thoại
	Email

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Hồ Hải Đăng
	04/11/2000
	X
	
	An Giang
	Thiết kế kỹ thuật cơ khí  CAD
	0339 385 484
	hai01643366809@gmail.com

	2
	Nguyễn Ngọc Minh Truyền
	15/ 11/ 1999
	X
	
	Bến Tre
	Thiết kế kỹ thuật cơ khí  CAD
	0327 429 472
	mtruyen1199@gmail.com

	3
	Nguyễn Xuân Tâm
	12/ 9/ 1999
	X
	
	Bình Định
	Thiết kế kỹ thuật cơ khí  CAD
	0327 400 561
	Tam19991998@gmail.com

	4
	Võ Vũ Hồng Phúc
	02/ 8/ 1999
	X
	
	TP.HCM
	Thiết kế kỹ thuật cơ khí  CAD
	0776 995 766
	Vovuhongphuc@gmail.com

	5
	Nguyễn Trường Kỳ
	20/ 5/ 1999
	X
	
	Tây Ninh
	Thiết kế kỹ thuật cơ khí  CAD
	0369 350 600
	ky231650@gmail.com

	6
	Nguyễn Minh Đạt
	13/11/2000
	X
	
	Kiên Giang
	Hàn
	0868052026
	

	7
	Nguyễn Tấn Đạt
	14/10/2000
	X
	
	Lâm Đồng
	Hàn
	0917732181
	

	8
	Huỳnh Văn Dũng
	26/12/1992
	X
	
	Quảng Nam
	Hàn
	0967904301
	

	9
	Nguyễn Văn Hải
	5/10/2000
	X
	
	Thái Bình
	Hàn
	0973846572
	

	10
	Trần Đức Tài
	8/8/1994
	X
	
	Kiên Giang
	Hàn
	0394400657
	

	11
	Phạm Thanh Trí
	29/2/2000
	X
	
	Đồng Nai
	Hàn
	0394312668
	Thanhtri416@gmail.com

	12
	Hồ Minh Vũ
	22/02/2000
	X
	
	Quảng Ngãi
	Hàn
	0336588632
	

	13
	Trần Đăng Thanh
	6/5/1991
	X
	
	Thanh Hóa
	Hàn
	0981959496
	

	14
	Lê Nhật Hào
	30/11/2000
	X
	
	Long An
	Hàn
	0922208026
	

	15
	Nguyễn Phạm Vĩnh Kỳ
	11/10/2000
	X
	
	Bến Tre
	Phay CNC
	0378588946
	

	16
	Ngô Nguyễn Hoàng Lộc
	25/5/2000
	X
	
	TP.HCM
	Phay CNC
	0971945200
	

	17
	Tăng Văn Giáp
	10/9/1994
	X
	
	Hải Dương
	Phay CNC
	0963243847
	

	18
	Châu Đình Viễn
	05/10/1999
	X
	
	Đồng Nai
	Tự động hóa CN
	0984301667
	Dinhvien99@gmail.com

	19
	Trần Ngọc Hải
	15/11/1999
	X
	
	Long An
	Tự động hóa CN
	0326886601
	ngochai5119@gmail.com

	20
	Nguyễn Thị Thùy
	22/09/2000
	
	X
	Thanh Hóa
	Cơ điện tử
	0369103275
	thuymya.love@gmail.com

	21
	Lê Sĩ Hoàng
	06/09/2000
	X
	
	Kon Tum
	Cơ điện tử
	0906620057
	hoang06090403@gmail.com

	22
	Đỗ Minh Hoàng
	18/04/2000
	X
	
	Vĩnh Phúc
	Robot di động
	0342820127
	minhhoang1842@gmail.com

	23
	Thái Hồ Nhân
	17/03/2000
	X
	
	Đồng Tháp
	Robot di động
	0916161044
	thaihonhan06@gmail.com

	24
	Lê Mậu Trịnh
	28/08/2000
	X
	
	Quảng trị
	Lắp đặt điện
	0703535704
	lemautrinh28082000@gmail.com

	25
	Phạm Tuấn Tài
	21/07/2000
	X
	
	Đồng tháp
	Lắp đặt điện
	0971527695
	phamtuantai2112@gmail.com

	26
	Phạm Thị Quế Nhi
	13/07/2000
	
	X
	Long An
	Công nghệ thời trang
	0356127990
	nhipham.13072000@gmail.com

	27
	Nguyễn Thị Tươi
	26/09/1999
	
	X
	Bắc Ninh
	Công nghệ thời trang
	0338873299
	nguyenthituoiltbn@gmail.com

	28
	Nguyễn Thị Mộng Nghi
	11/01/2000
	
	X
	Long An
	Công nghệ thời trang
	0368663571
	Mongnghi1101@gmail.com

	29
	Lương Thị Ánh Tuyết
	08/07/2000
	
	X
	Bình Thuận
	Công nghệ thời trang
	0964632304
	luongthianhtuyet.zk@gmail.com

	30
	Đặng Thị Thùy Phương
	16/02/2000
	
	X
	Đồng Nai
	Công nghệ thời trang
	0328942793
	thuyphuong160220@gmail.com

	31
	Nguyễn Thị Mỹ Thanh
	19/10/2000
	
	X
	Sóc Trăng
	Công nghệ thời trang
	0356825108
	Tieutieu717@gmail.com

	32
	Trần Thị Hồng Nhung
	11/08/2000
	
	X
	Phú Yên
	Công nghệ thời trang
	0355048824
	Trannhungpy246@gmail.com

	33
	Mai Thị Phương Thảo
	17/12/2000
	
	X
	Bình Thuận
	Công nghệ thời trang
	0975863308
	Tmai55169@gmail.com

	34
	Nguyễn Hiên Quang Duy
	06/02/2000
	X
	
	TP.HCM
	Thiết kế đồ họa
	0359836570
	duylovebao@gmail.com

	35
	Biện Tân Phúc
	24/12/2000
	X
	
	Long An
	Thiết kế đồ họa
	0375773267
	mythghoul1@gmail.com

	36
	Trần Hoàng Nguyên
	13/09/2000
	X
	
	Bến Tre
	Thiết kế đồ họa
	0389448586
	69nguyentran69@gmail.com

	37
	Võ Thanh Trà
	13/3/1999
	X
	
	TP.HCM
	Điện lạnh
	039 610 9599
	

	38
	Võ Minh Tuấn
	01/7/1999
	X
	
	An Giang
	Điện lạnh
	070 823 9900
	

	39
	Lương Tuấn Khang
	01/5/1999
	X
	
	TP.HCM
	Điện lạnh
	098 189 8372
	

	40
	Huỳnh Văn Giáo
	07/02/1999
	X
	
	Bình Định
	Điện lạnh
	097 742 1954
	

	41
	Lê Sĩ Thuần
	08/9/1999
	X
	
	Tây Ninh
	Điện lạnh
	038 776 8185
	

	42
	Nguyễn Nhật Khanh
	20/8/1999
	X
	
	TP.HCM
	Điện lạnh
	076 546 7419
	

	43
	Võ Chí Cường
	22/9/2000
	X
	
	Đắk lắk
	Điện lạnh
	094 589 0713
	

	44
	Võ Minh Kiên
	06/5/2000
	X
	
	An Giang
	Điện lạnh
	078 613 4881
	

	45
	Trần Văn Nhớ
	20/3/2000
	X
	
	Long An
	Công nghệ Ô tô
	0362805723
	

	46
	Nguyễn Kim Mạnh
	18/10/2000
	X
	
	TPHCM
	Công nghệ Ô tô
	0583860365
	

	47
	Huỳnh Phạm Hữu Phước
	13/02/1998
	X
	
	Long An
	Công nghệ Ô tô
	0901686023
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